

Phụ lục VIII.11
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	S
T
T
	Danh mục dự án, địa danh 
(cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	
	HUYỆN BÙ ĐĂNG
	
	
	
	235.481,372752
	33.343
	25.841
	24.130
	44.365
	107.802,400363
	

	A
	KHỐI HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Trường TH Đăk Nhau 
	 
	          50.000 
	      50.000 
	                  15.328 
	        8.600 
	 
	       4.832 
	 
	                 1.896 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	2
	Xây dựng các phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục khác Trường MN Đăng Hà, xã Đăng Hà
	 
	          12.000 
	       12.000 
	                    3.180 
	             -   
	 
	           180 
	 
	                     3.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	3
	Xây dựng 14 phòng học,12 phòng bộ môn, 06 phòng hành chính, các phòng và hạng mục khác trường THCS Chu Văn An xã Đăk Nhau 
	 
	          29.500 
	              29.500 
	                      191 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       191 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	4
	Xây dựng 06 phòng HC, 04 phòng hỗ trợ học tập, 03 phòng phụ trợ, các phòng điểm Thôn 4 và các hạng mục khác Trường TH Đăng Hà, xã Đăng Hà 
	 
	          12.000 
	              12.000 
	                      190 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       190 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	5
	Xây dựng đường quanh hồ 7 mẫu, thị trấn Đức Phong
	 
	          14.990 
	              14.990 
	                    3.600 
	             -   
	         1.600 
	           2.000 
	 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	6
	Xây dựng các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư Lý Thường Kiệt, thị trấn Đức Phong
	 
	            5.000 
	         5.000 
	                      327 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       327 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	7
	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc QL.14 một số đoạn còn lại xã của Thọ Sơn
	 
	            4.700 
	         4.700 
	                    8.900 
	        1.000 
	    5.500 
	        2.400 
	 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	8
	Xây dựng đường vào Trường TH Đăk Nhau, xã Đăk Nhau
	 
	            1.655 
	                1.655 
	                    1.000 
	             -   
	 
	              500 
	 
	                       500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	9
	Xây dựng một số cầu cống tại các xã: Đường 10, Phước Sơn và Đoàn Kết
	 
	          11.000 
	       11.000 
	                    3.188 
	             -   
	 
	              118 
	 
	                     3.070 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	10
	Sửa chữa cải tạo Trung tâm văn hóa huyện
	 
	          14.700 
	              14.700 
	                    1.070 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                     1.070 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	11
	Kế hoạch vốn bố trí thanh toán các công trình quyết toán chưa phân bổ
	 
	                 -   
	                    -   
	                      935 
	             -   
	 
	              928 
	 
	7
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	12
	Xây dựng 01 phòng học (Điểm thôn 6) Trường TH Đồng Nai, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          3 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           3 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	13
	Xây dựng trường Tiểu Học Xuân Hồng (điểm mới), xã Bình Minh, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        73 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         73 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	14
	Xây dựng Cầu dân sinh trên đường Thọ Sơn đi Đăk Nhau, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        45 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         45 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	15
	Xây dựng 02 phòng học (điểm chính) Trường TH&THCS Trần Văn Ơn, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	 
	                 -   
	                    -   
	                          6 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           6 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	16
	Xây dựng, sơn sửa hàng rào, cổng trường, bếp ăn Trường Mẫu giáo Đức Liễu, Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          8 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           8 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	17
	Nâng cấp đường Bù tôm cũ nối dài, thôn 7, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	 
	                 -   
	                    -   
	                        18 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         18 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	18
	Xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước đường nội bộ KDC Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        51 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         51 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	19
	Thảm nhựa đường số 2 TTHC xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          7 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           7 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	20
	Xây dựng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	 
	                 -   
	                    -   
	                      622 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       622 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	21
	Xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	 
	                 -   
	                    -   
	                      123 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       123 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	22
	Xâm nhập nhựa tuyến đường thôn 6 đi thôn 7, xã Đoàn Kết,  huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                      149 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       149 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	23
	Xây dựng trường Trung học Cơ sở Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                      159 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       159 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	24
	Xây dựng 10 phòng học lầu, 10 phòng học bộ môn trường THCS Thọ Sơn, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        26 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         26 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	25
	Đường liên xã khu 24, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        51 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         51 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	26
	Xây dựng 6 phòng lầu trường TH Trần Quốc Toản, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        19 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         19 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	27
	Xây dựng các phòng học, khối hiệu bộ và các phòng phục vụ hoạt động trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        38 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         38 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	28
	Xây dựng, nâng cấp trụ sở, hội trường, nhà truyền thống, xây dựng mới 03 phòng làm việc của Công an xã, xây dựng bếp ăn cho lực lượng Công An - Xã Đội và các hạng mục khác tại khuôn viên UBND xã Thọ Sơn
	 
	                 -   
	                    -   
	                        23 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         23 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	29
	Xây dựng 04 phòng học điểm thôn 2 và thôn 6 trường TH-THCS Đoàn Đức Thái, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        34 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         34 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	30
	Xây dựng 02 phòng, 05 phòng bộ môn, 01 phòng hỗ trợ học tập và các hạng mục khác Trường THCS Đức Liễu, xã Đức Liễu
	 
	                 -   
	                    -   
	                        57 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         57 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	31
	Xây dựng 02 phòng học, 2 phòng chức năng (điểm Sơn Thọ) Trường TH Thọ Sơn, xã Thọ Sơn
	 
	                 -   
	                    -   
	                        14 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         14 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	32
	Xây dựng, nâng cấp, mua sắm một số thiết bị và các hạng mục khác các trường học trên địa bàn huyện
	 
	                 -   
	                    -   
	                        70 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         70 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	33
	Xây dựng 18 phòng học Trường TH Đức Phong, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        95 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         95 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	34
	Xây dựng 03 phòng học và 06 phòng bộ môn Trường TH Trần Quốc Toản, xã Đăk Nhau
	 
	                 -   
	                    -   
	                        24 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         24 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	35
	Xây dựng 18 phòng học Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        71 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         71 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	36
	Xây dựng 04 phòng học, 06 phòng bộ môn và các hạng mục khác trường THCS Phan Bội Châu, thị trấn Đức Phong
	 
	                 -   
	                    -   
	                        64 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         64 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	37
	Xây dựng đường DH16 đi chùa Thanh Đức, thị trấn Đức Phong
	 
	                 -   
	                    -   
	                        32 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         32 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	38
	Xây dựng 06 phòng hành chính, 04 phòng học, 02 phòng giáo dục thể chất nghệ thuật, các phòng và hạng mục khác trường Mầm non Tuổi Hồng, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        92 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         92 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	39
	Xây dựng mới hội trường và các hạng mục khác UBND xã Thống Nhất
	 
	                 -   
	                    -   
	                        40 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         40 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	40
	Xây dựng 15 phòng học Trường THCS Thống Nhất, xã Thống Nhất
	 
	                 -   
	                    -   
	                        20 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         20 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	41
	Đường BT nhựa nóng 05 tuyến đường xung quanh trung tâm hành chính xã Đoàn Kết
	 
	                 -   
	                    -   
	                        88 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         88 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	42
	Nâng cấp, cải tạo đoạn giữa tuyến ngã ba chung chiều đi thủy điện Đăk Glun 1, xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                          6 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           6 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	43
	Xây dựng 08 phòng học, 02 phòng bộ môn và các hạng mục khác trường MN Đăng Hà, xã Đăng Hà
	 
	                 -   
	                    -   
	                        21 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         21 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	44
	Thâm nhập nhựa tuyến đường liên thôn Thống Nhất đi Đăk Wí, xã Đăk Nhau
	 
	                 -   
	                    -   
	                        89 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         89 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	45
	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng (giai đoạn 2) 
	 
	                 -   
	                    -   
	                        13 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         13 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	46
	Nâng cấp, cải tạo đường từ cổng chào đi xóm người Hoa thôn 3, xã Đường 10 
	 
	                 -   
	                    -   
	                          7 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           7 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	47
	Xây dựng 02 phòng học điểm lẻ Sơn Lang và 01 phòng học điểm lẻ Sơn Tân Trường MG Hướng Dương, xã Phú Sơn
	 
	                 -   
	                    -   
	                        26 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         26 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	48
	Xây dựng một số cầu, cống tại các xã: Bom Bo, Đăk Nhau
	 
	                 -   
	                    -   
	                        14 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         14 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	49
	Xây dựng đường điện chiếu sáng xã Đức Liễu (từ ngã ba Sao Bọng đi ngã ba 33)
	 
	                 -   
	                    -   
	                        10 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         10 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	50
	Xử lý cấp bách chống ngập úng và chỉnh trang đô thị, thị trấn Đức Phong
	 
	                 -   
	                    -   
	                        27 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         27 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	51
	Xây dựng đường điện trung thế- hạ thế và trạm biến áp tuyến cây xăng Chung Chiều đi Đăk Nung, xã Đăk Nhau
	 
	                 -   
	                    -   
	                          2 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           2 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	52
	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Sao Bọng- Đăng Hà (đoạn dốc 5 cây)
	 
	                 -   
	                    -   
	                        11 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         11 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	53
	Xây dựng 04 phòng học bộ môn, các hạng mục khác trường Tiểu học Xuân Hồng, xã Bình Minh
	 
	                 -   
	                    -   
	                          9 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                           9 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	54
	Nâng cấp, sửa chữa đường liên thôn 7 đi thôn 10 (đoạn bến đò), xã Bom Bo
	 
	                 -   
	                    -   
	                      111 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       111 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	55
	Xây dựng 4 phòng học (2 điểm lẻ) Trường TH Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        26 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         26 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	56
	Nâng cấp thảm BTN đường vào sóc Buramang, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        14 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         14 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	57
	Xây dựng 06 phòng hành chính trường, 4 phòng hỗ trợ, 3 phòng phụ trợ, và các hạng mục khác Trường THCS Võ Trường Toản, xã Phước Sơn
	 
	                 -   
	                    -   
	                        61 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         61 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	58
	Xây dựng 04 phòng học lầu trường mầm non Minh Hưng, xã Minh Hưng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        47 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         47 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	59
	Nâng cấp khối phòng học lầu, xây dựng cổng, tường rào, nhà để xe, nhà vệ sinh, mua sắm thiết bị của TrườngTHCS Thọ Sơn, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        15 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         15 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	60
	Xây dựng các phòng làm việc của ban CHQS; hội phụ nữ; hội nông dân; đoàn thanh niên và phòng nghỉ của LLDQTV, xã Thọ Sơn
	 
	                 -   
	                    -   
	                        11 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         11 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	61
	Nâng Cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 Công An đi thôn Đăng Lang, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        17 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         17 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	62
	Thôn 8, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        27 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         27 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	63
	Xâm nhập nhựa đường từ ngã 3 Cao Nguyên vào đường liên xã Phước Sơn – Thống Nhất, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        17 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         17 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	64
	Mua sắm trang thiết bị khối phòng học và các phòng chức năng Trường Tiểu học Bom Bo, xã Bom Bo
	 
	                 -   
	                    -   
	                        10 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         10 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	65
	Xây dựng 11 phòng học, 06 phòng hành chính, 02 phòng hỗ trợ, 03 phòng phụ trợ và các phòng, các hạng mục khác Trường MG Phước Sơn, xã Phước Sơn
	 
	                 -   
	                    -   
	                      133 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       133 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	66
	Xây dựng khối trụ sở UBND xã Bom Bo tại điểm quy hoạch mới, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                      134 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       134 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	67
	Thâm nhập nhựa đường thôn 2 đi thôn 5 nối dài – thôn 5, xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                        17 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                         17 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	68
	Nâng cấp, sửa chữa đường DT755 ấp 5 - Nghĩa Trang - ấp 4, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                      345 
	             -   
	 
	              345 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	69
	Xây dựng 02 phòng bộ môn, 06 phòng hành chính, các phòng và hạng mục khác Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Đăk Nhau
	 
	                 -   
	                    -   
	                        51 
	             -   
	 
	                51 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	70
	Xây dựng bếp ăn và công trình vệ sinh cho Trường TH Đăng Hà, xã Đăng Hà
	 
	                 -   
	                    -   
	                          8 
	             -   
	 
	                 8 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	71
	: Xây dựng 08 phòng học lầu, 06 phòng bộ môn Trường TH Lê Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        36 
	             -   
	 
	                36 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	72
	Xây dựng 16 phòng học Trường TH Phước Sơn, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        20 
	             -   
	 
	                20 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	73
	Xây dựng 6 phòng học và 02 phòng bộ môn, các phòng và hạng mục khác trường mẫu giáo Phước Sơn, xã Phước Sơn
	 
	                 -   
	                    -   
	                      103 
	             -   
	 
	              103 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	74
	Xây dựng khối hiệu bộ và các phòng chức năng Trường THCS Minh Hưng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        34 
	             -   
	 
	                34 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	75
	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng đường từ thôn Sơn Lợi đến Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        58 
	             -   
	 
	                58 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	76
	Xây dựng 02 phòng học (Điểm Bàu Ghe) Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đường 10, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          6 
	             -   
	 
	                 6 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	77
	Thảm bê tông nhựa đường Nguyễn Văn Trỗi
	 
	                 -   
	                    -   
	                        49 
	             -   
	 
	                49 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	78
	Xây dựng nhà ở doanh trại và các hạng mục khác Công an một số xã
	 
	                 -   
	                    -   
	                        60 
	             -   
	 
	                60 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	79
	Nâng cấp, sữa chữa đường liên thôn từ khu 21 hộ thôn Đăk La đi thôn Đăk Xuyên, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        68 
	             -   
	 
	                68 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	80
	Xây dựng tuyến đường từ nhà ông Bảng đến ngã ba ông Pèng thôn 5, xã Đăng Hà
	 
	                 -   
	                    -   
	                        20 
	             -   
	 
	                20 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	81
	Mua sắm trang thiết bị Trường Tiểu học Đăng Hà, xã Đăng Hà
	 
	                 -   
	                    -   
	                          4 
	             -   
	 
	                 4 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	82
	Sửa chữa, nâng cấp đường liên thôn 7, 8, 9, 10, xã Bom Bo
	 
	                 -   
	                    -   
	                        13 
	             -   
	 
	                13 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	83
	Thâm nhập đường từ ngã 3 nhà ông Thế Anh đi cầu ông Mai thôn 5, Xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                        15 
	             -   
	 
	                15 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	84
	Sửa chữa và cải tạo cảnh quan Nhà tiếp đón Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo
	 
	                 -   
	                    -   
	                          9 
	             -   
	 
	                 9 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	85
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thương mại dịch vụ Phan Bội Châu, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                        11 
	             -   
	 
	                11 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	86
	Sửa chữa mương thoát nước Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Đăk Nhau
	 
	                 -   
	                    -   
	                          5 
	             -   
	 
	                 5 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	87
	Xây dựng 6 phòng hành chính, 4 phòng hỗ trợ học tập, 3 phòng phụ trợ, và các hạng mục khác Trường TH Lê Lợi, thị trấn Đức Phong
	 
	                 -   
	                    -   
	                        49 
	             -   
	 
	                49 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	88
	Xây dựng 08 phòng học và 06 phòng bộ môn trường TH Đức Liễu, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	 
	                 -   
	                    -   
	                        29 
	             -   
	 
	                29 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	89
	Vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới (Trong đó đã bố trí cho DA: XD đường thâm nhập nhựa sóc ông La nối tiêp 500 triệu đông)
	 
	                 -   
	                    -   
	                      500 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	90
	Vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Thảm nhựa tuyến từ ngã 3 đường ĐT 760B đi cầu Đăk La, thôn Đăk La, xã Đăk Nhau (Kết nối với xã Thọ Sơn) 523 trđ)
	 
	                 -   
	                    -   
	                    2.477 
	             -   
	 
	 
	 
	                     2.477 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	91
	KINH PHÍ HỖ TRỢ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH CHO VAY HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC
	 
	            3.000 
	                3.000 
	                    3.000 
	        3.000 
	 
	                -   
	 
	                         -   
	Ngân hàng chính sách tỉnh

	92
	KINH PHÍ ỦY THÁC NGÂN SÁCH CHO QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN
	 
	               500 
	                  500 
	                      500 
	           500 
	 
	                -   
	 
	                         -   
	Hội nông dân tỉnh

	93
	Xây dựng 04 phòng học, 06 phòng hành chính, các phòng và hạng mục khác Trường TH Trần Quốc Toản, xã Đăk Nhau
	 
	          14.800 
	              14.800 
	                    9.500 
	        6.000 
	 
	                -   
	 
	                     3.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	94
	Nâng cấp, mở rộng từ ngã ba Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Phong
	 
	          16.000 
	              16.000 
	                      487 
	           487 
	 
	                -   
	 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	95
	Nâng cấp, mở rộng đường đôi Lý Thường Kiệt, thị trấn Đức Phong (giai đoạn 2)
	 
	          40.000 
	              40.000 
	                  19.000 
	        5.000 
	 
	 
	 
	                   14.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	96
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai
	 
	          14.500 
	              14.500 
	                  10.300 
	        4.800 
	         1.500 
	                -   
	 
	                     4.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	97
	Xây dựng tuyến đường N3, D2 (đoạn còn lại) trong khu quy hoạch dân cư Lý Thường Kiệt, thị trấn Đức Phong.
	 
	            8.800 
	                8.800 
	                    8.300 
	             -   
	 
	 
	 
	                     8.300 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	98
	Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ tại xã Bom Bo và xã Đăk Nhau
	 
	            2.600 
	                2.600 
	                    2.300 
	             -   
	            500 
	                -   
	 
	                     1.800 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	99
	Nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Ông Thoại đến tiếp giáp xã Đắk Lua, huyện Tân Phú.
	 
	          19.950 
	              19.950 
	                  18.400 
	             -   
	         2.700 
	           3.940 
	 
	                   11.760 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	100
	Nâng cấp tuyến đường từ ngã 3 Bằng Lăng vào đến đường BTXM đi Dốc Khỉ thôn 2, xã Đăng Hà.
	 
	          11.200 
	              11.200 
	                    4.400 
	             -   
	         1.000 
	                -   
	 
	                     3.400 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	101
	Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bù Đăng​
	 
	            4.400 
	                4.400 
	                    3.705 
	             -   
	 
	              734 
	 
	                     2.971 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	102
	Xây dựng, nâng cấp nhà vệ sinh và các hạng mục khác các trường học năm 2024
	 
	            6.500 
	                6.500 
	                    2.000 
	             -   
	            500 
	                -   
	 
	                     1.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	103
	Nâng cấp, sửa chữa các khoa phòng và các hạng mục khác Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng
	 
	          14.500 
	              14.500 
	                    7.500 
	             -   
	         1.500 
	           4.700 
	 
	                     1.300 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	104
	Xây dựng một số hạng mục các trường học trên địa bàn huyện.
	 
	            5.200 
	                5.200 
	                    5.000 
	             -   
	         2.500 
	                -   
	 
	                     2.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	105
	Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy QH điểm mới. (bao gồm sân vườn, khuôn viên)
	 
	          38.000 
	              38.000 
	                  13.860 
	             -   
	         3.000 
	 
	 
	                   10.860 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	106
	San lấp mặt bằng khu TTHC xã Đăng Hà
	 
	          25.000 
	              25.000 
	                      262 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       262 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	107
	San lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đường kết nối KDC đường Lê Quý Đôn, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	 
	          11.000 
	              11.000 
	                    6.624 
	             -   
	 
	              600 
	 
	                     6.024 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	108
	Xây dựng Khối trụ sở UBND xã, Công an xã và Ban CHQS xã Đăng Hà
	 
	          28.000 
	              28.000 
	                      322 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                       322 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	109
	Nâng cấp, sửa chữa các khoa phòng và hạng mục khác Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng (giai đoạn 2)
	 
	          18.000 
	              18.000 
	                    5.500 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                     5.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	110
	Xây dựng Hội trường Công an huyện
	 
	            8.000 
	                8.000 
	                    4.000 
	             -   
	 
	                -   
	 
	                     4.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	111
	Xây dựng 09 phòng bộ môn, 06 phòng hành chính, các phòng và hạng mục khác Trường THCS Nguyễn Khuyến, xã Đường 10
	 
	          18.550 
	              18.550 
	                  17.300 
	        3.956 
	         5.344 
	           2.126 
	 
	                     5.874 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	XD đường thâm nhập nhựa sóc ông La nối tiếp
	 
	            4.950 
	                    -   
	                        15 
	 
	 
	 
	 
	                         15 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	2
	Thâm nhập nhựa và xây mương, cống thoát nước tuyến đường Thôn 9 (sóc ông La) đi Thôn 6, xã Thống Nhất
	 
	            5.200 
	                    -   
	                    5.099 
	 
	 
	 
	         5.099 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	3
	Nâng cấp, sửa chữa và xây mương, cống thoát nước các tuyến đường Thôn 1, Thôn 2, Thôn 4, Thôn 5 (khu dốc ngầm; Khu Bảy Liếm; Khu Chung triều suối Đăk Bui), xã Đường 10 
	 
	            4.055 
	                    -   
	                    3.790 
	 
	 
	 
	         3.790 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM từ ngã tư hội trường Thôn 4 đến nhà ông Tịnh bò, xã Đoàn Kết
	 
	            2.600 
	                    -   
	                    2.400 
	 
	 
	 
	         2.400 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	5
	Nâng cấp, mở rộng đường tránh lũ Thôn 3 đi Thôn 4, xã Đoàn Kết (khu sân bay Vĩnh Thiện cũ)
	 
	            3.245 
	                    -   
	                    3.033 
	 
	 
	 
	         3.033 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	6
	Nâng cấp, mở rộng đường xóm Hồn Việt, Thôn 3, xã Đoàn Kết
	 
	            3.424 
	                    -   
	                    3.000 
	 
	 
	 
	         3.000 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	7
	Xây dựng mái che và nhà tập thể thao Trường TH xã Đoàn Kết
	 
	            1.605 
	                    -   
	                    1.500 
	 
	 
	 
	         1.500 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	8
	Xây dựng mương thoát nước tuyến đường Thọ Sơn đi Đăk Nhau (đoạn qua Thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn)
	 
	            3.780 
	                    -   
	                    3.533 
	 
	 
	 
	         3.533 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	9
	Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường số 01, số 2B, số 3 Trung tâm xã Đường 10
	 
	            6.380 
	                    -   
	                    6.000 
	 
	 
	 
	         6.000 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	10
	Thảm bê tông nhựa một số tuyến đường Trung tâm Thôn 3, xẫ Bom Bo
	 
	            3.478 
	                    -   
	                    3.250 
	 
	 
	 
	         3.250 
	                         -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án 4: Thảm nhựa tuyến từ ngã 3 đường ĐT 760B đi cầu Đăk La, thôn Đăk La, xã Đăk Nhau (Kết nối với xã Thọ Sơn) 
	 
	          12.000 
	                    -   
	                      523 
	 
	 
	 
	 
	                       523 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	*
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng câp đường Thác Đứng đi thôn 8 cũ nói dài, xã Đoàn Kết
	 
	 
	 
	               0,879000 
	 
	0,879000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	2
	Nâng cấp sửa chữa nhà ăn, khuôn viên Huyện ủy
	 
	 
	 
	             22,473000 
	 
	22,473000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	3
	Xây dựng 03 phòng bộ môn, 01 phòng hành chính, các phòng và hạng mục khác trường THCS Quang Trung, xã Phú Sơn
	 
	 
	 
	             20,207000 
	 
	20,207000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	4
	XD trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	 
	 
	 
	             11,792389 
	 
	11,792389
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	5
	XD nhà làm việc 1 cửa xã Đức Liễu
	 
	 
	 
	             12,476000 
	 
	12,476000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	6
	Xây dựng 6 phòng hành chính, 9 phòng bộ môn, 2 phòng phụ trợ và các hạng mục Trường Tiểu học Đức Phong, thị trấn Đức Phong
	 
	 
	 
	             70,987000 
	 
	70,987000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	7
	Xây dựng hạ tầng khu đất mở rộng Nghĩa trang nhân dân TT Đức Phong
	 
	 
	 
	             14,022000 
	 
	14,022000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	8
	Thảm nhựa nối tiếp đường liên xã Bom Bo – Đăk Nhau đến ngã tư Đăk Xuyên
	 
	 
	 
	             43,947000 
	 
	43,947000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	9
	XD một số cầu, cống tại các xã: Bom Bo, Đăk Nhau (ghi chú đã cấp lần 1 là 14 triệu đồng)
	 
	 
	 
	               0,189000 
	 
	0,189000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng

	B
	KHỐI XÃ, PHƯỜNG
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Công trình vệ sinh phục vụ học bán trú cho Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Minh Hưng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          2 
	             -   
	 
	                 2 
	 
	 
	UBND xã Bù Đăng

	2
	Mua sắm bàn ghế, máy tính, mái và các hạng mục khác Trường Tiểu học Minh Hưng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          6 
	             -   
	 
	                 6 
	 
	 
	UBND xã Bù Đăng

	3
	Nâng cấp mở rộng đường thôn 7 xã Minh Hưng huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          9 
	             -   
	 
	                 9 
	 
	 
	UBND xã Bù Đăng

	4
	Nâng cấp, sửa chữa sân, cải tạo công viên và các hạng mục khác Nhà bia ghi danh xã Bom Bo
	 
	                 -   
	                    -   
	                          9 
	             -   
	 
	                 9 
	 
	 
	UBND xã Bom Bo

	5
	Xây dựng hàng rào, cổng Trường Tiểu học Đức Liễu xã Đức Liễu
	 
	                 -   
	                    -   
	                          4 
	             -   
	 
	                 4 
	 
	 
	UBND xã Nghĩa Trung

	6
	Xây dựng nhà vệ sinh UBND và mái hiên nhà công an xã Đức Liễu
	 
	                 -   
	                    -   
	                          2 
	             -   
	 
	                 2 
	 
	 
	UBND xã Nghĩa Trung

	7
	Nâng cấp đoạn đường ngã ba 32 ra đường Quốc lộ 14, xã Đức Liễu
	 
	                 -   
	                    -   
	                          4 
	             -   
	 
	                 4 
	 
	 
	UBND xã Nghĩa Trung

	8
	Xây dựng cổng, hàng rào, sân vườn, trạm Y tế xã Đường 10, huyện Bù Đăng
	 
	                 -   
	                    -   
	                          5 
	             -   
	 
	                 5 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	9
	Xây dựng hoàn thiện nhà văn hóa thôn 1 (Sân, giếng nước, nhà vệ sinh) xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                          7 
	             -   
	 
	                 7 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	10
	Xây dựng cổng, làm nhà vòm, giếng nước, mua ắm Nhà văn hóa thôn 6 (xã Đường 10)
	 
	                 -   
	                    -   
	                          3 
	             -   
	 
	                 3 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	11
	Xây dựng mới 02 phòng học và nâng cấp, sửa chữa các hạng mục phòng học cũ, hàng rào điểm Trường tiệu học Võ Thị Sáu xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                        10 
	             -   
	 
	                10 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	12
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 2 xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                          4 
	             -   
	 
	                 4 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	13
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 3 xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                          4 
	             -   
	 
	                 4 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	14
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 4 xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                          4 
	             -   
	 
	                 4 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	15
	Cải tạo, nâng cấp điểm Trường Mẫu giáo Thanh Bình (Xây dựng cống, bếp ăn, nhà vệ sinh và sửa chữa các hạng mục phòng học cũ) xã Đường 10
	 
	                 -   
	                    -   
	                          6 
	             -   
	 
	                 6 
	 
	 
	UBND Xã Đăk Nhau 

	16
	Xây dựng nhà Một cửa xã Bom Bo
	2370/QĐ-UBND ngày 31/10/2024
	            4.000 
	                4.000 
	                    1.841 
	 
	 
	 
	 
	                     1.841 
	UBND xã Bom Bo

	17
	XD đường BTXM từ nhà bà Hường đi đến vườn nhà ông Hiệu, thôn 3
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	                70 
	 
	                        41 
	 
	 
	 
	 
	                         41 
	UBND xã Phước Sơn

	18
	XD đường BTXM từ đường ĐT755B đi vườn ông Vành, thôn 4
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               167 
	 
	                        98 
	 
	 
	 
	 
	                         98 
	UBND xã Phước Sơn

	19
	XD đường BTXM từ ngã ba Pèng đi vườn ông Long thôn 4
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               271 
	 
	                      159 
	 
	 
	 
	 
	                       159 
	UBND xã Phước Sơn

	20
	XD đường BTXM từ đồi Độc Lập đi vườn ông Thái thôn 4
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               138 
	 
	                        81 
	 
	 
	 
	 
	                         81 
	UBND xã Phước Sơn

	21
	XD đường BTXM từ nhà ông Điền vào cánh đồng tổ 2 thôn 4
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	                75 
	 
	                        44 
	 
	 
	 
	 
	                         44 
	UBND xã Phước Sơn

	22
	XD đường BTXM từ đất ông Lễ đi đất ông Bá thôn 5
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               359 
	 
	                      211 
	 
	 
	 
	 
	                       211 
	UBND xã Phước Sơn

	23
	XD đường BTXM từ đất ông Phẩm đi nhà ông Mão thôn 5
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               145 
	 
	                        85 
	 
	 
	 
	 
	                         85 
	UBND xã Phước Sơn

	24
	XD đường BTXM từ đường ĐT755B đi nhà bà Cường thôn 5
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               448 
	 
	                      263 
	 
	 
	 
	 
	                       263 
	UBND xã Phước Sơn

	25
	XD đường BTXM từ đường Bàu Tre đi vườn ông Khánh thôn 5
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               121 
	 
	                        71 
	 
	 
	 
	 
	                         71 
	UBND xã Phước Sơn

	26
	XD đường BTXM từ nhà ông Xuân đi nhà ông Bá thôn 5
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               250 
	 
	                      147 
	 
	 
	 
	 
	                       147 
	UBND xã Phước Sơn

	27
	XD đường BTXM từ nhà ông Ry đi đất bà Mơ thôn 5
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	               151 
	 
	                        89 
	 
	 
	 
	 
	                         89 
	UBND xã Phước Sơn

	28
	XD đường BTXM từ Nghĩa địa đi nhà ông Đông thôn 6
	QĐ số 1076/QĐ-UBND ngày 12/5/2025
	                68 
	 
	                        40 
	 
	 
	 
	 
	                         40 
	UBND xã Phước Sơn

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	                         -   
	 

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	                         -   
	 

	1
	Mua sắm trang thiết bị máy tính Trường TH&THCS  Nghĩa Bình
	 
	               328 
	                    -   
	                      307 
	 
	 
	 
	           307 
	                         -   
	UBND xã Nghĩa Trung

	2
	Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trường TH Thọ Sơn (Điểm lẻ Thôn Sơn Lập, điểm lẻ Thôn Sơn Thọ)
	 
	            2.675 
	                    -   
	                    2.500 
	 
	 
	 
	         2.500 
	                         -   
	UBND Xã Thọ Sơn 

	3
	Xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tuyến đường Thôn 3 xã Đống Nai
	 
	               328 
	                    -   
	                      307 
	 
	 
	 
	           307 
	                         -   
	UBND Xã Thọ Sơn 

	4
	Xây dựng đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời từ ấp 5 ra ấp 6 trên trục ĐT 755 và Ấp 1 đi Thống Nhất
	 
	               870 
	                    -   
	                      813 
	 
	 
	 
	           813 
	                         -   
	UBND xã Phước Sơn

	5
	Xây dựng cổng, hàng rào nghĩa trang Thôn 4 xã Đăng Hà
	 
	               328 
	                    -   
	                      307 
	 
	 
	 
	           307 
	                         -   
	UBND xã Phước Sơn

	6
	Xây dựng mương thoát nước khu TTHC xã Đường 10
	 
	               566 
	                    -   
	                      529 
	 
	 
	 
	           529 
	                         -   
	UBND xã Đăk Nhau

	7
	Đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời các tuyến đường: Thôn 2; Thôn 3; Thôn 4 và Thôn 5 xã Đường 10
	 
	               428 
	                    -   
	                      400 
	 
	 
	 
	           400 
	                         -   
	UBND xã Đăk Nhau

	8
	Đầu tư loa thông minh và Camera an ninh trên địa bàn xã Đường 10
	 
	               407 
	                    -   
	                      380 
	 
	 
	 
	           380 
	                         -   
	UBND xã Đăk Nhau

	9
	Nâng cấp, sửa chữa đường từ nhà văn hóa Thôn Đăk Nung đi Thôn Đăng Lang
	 
	               870 
	                    -   
	                      813 
	 
	 
	 
	           813 
	                         -   
	UBND xã Đăk Nhau

	10
	Đầu tư đường BTXM ngãba nội đồng Thôn 3 (kéo dài kết nối qua Thôn 4), xã Đoàn Kết
	 
	               647 
	                    -   
	                      600 
	 
	 
	 
	           600 
	                         -   
	UBND xã Minh Hưng

	11
	Đầu tư  hệ thống đèn năng lượng mặt trời các tuyến đường: Tổ 1, Thôn 1; QL 14, Thôn 2; Đi dốc bà Tham Thôn 5; Onng Vệ Thôn 6 xã Đoàn Kết
	 
	               647 
	                    -   
	                      600 
	 
	 
	 
	           600 
	                         -   
	UBND xã Minh Hưng

	12
	Đầu tư 30 cụm loa thông minh trên địa bàn xã Đoàn Kết
	 
	               963 
	                    -   
	                      900 
	 
	 
	 
	           900 
	                         -   
	UBND xã Minh Hưng

	13
	Đầu tư các thiết chế thôn thông minh, loa thông minh, camera an ninh trên địa bàn xã Bom Bo
	 
	               642 
	                    -   
	                      600 
	 
	 
	 
	           600 
	                         -   
	UBND Xã Bom Bo

	14
	Đầu tư mở rộng đương BTXM thôn 8 xã Bom Bo
	 
	            2.025 
	                    -   
	                      900 
	 
	 
	 
	           900 
	                         -   
	UBND Xã Bom Bo

	15
	Mua sắm các thiết bị và xử lý bảo vệ môi trường xã Bom Bo
	 
	               107 
	                    -   
	                      100 
	 
	 
	 
	           100 
	                         -   
	UBND Xã Bom Bo

	16
	XD mương thoát nước TT Thương mại xã Bom Bo
	 
	            1.230 
	                    -   
	                    1.150 
	 
	 
	 
	         1.150 
	                         -   
	UBND Xã Bom Bo

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án 6: Xã Đăng Hà (Theo QĐ 1802/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh) 
	 
	            1.554 
	                    -   
	                    1.554 
	 
	 
	 
	         1.554 
	                         -   
	UBND xã Phước Sơn



